KẾ HOẠCH TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC
Từ năm 2013 đến năm 2020
(Theo Kế họach Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020)

Khoa Công nghệ Cơ khí

	 TT
	Tên máy móc thiết bị
	Đơn vị tính
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Máy Tiện
	Cái
	 
	 
	10
	13(NC)
	12
	 
	 
	20(NC)
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	3
	Máy Phay
	Cái
	 
	 
	 
	15
	10(NC)
	15
	6
	09(NC)
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	4
	Phòng thí nghiệm cơ học
	Phòng thực hành
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	5
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	Phòng thực hành
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	6
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	Phòng thực hành
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Kỹ thuật Cơ khí

	7
	Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế)
	Phòng thực hành
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí




*Ghi chú : “NC” : Sửa chữa, nâng cấp



KẾ HOẠCH TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC
Từ năm 2013 đến năm 2020
(Theo Kế họach Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020)

Khoa Công nghệ Động lực

	 TT
	Tên máy móc thiết bị
	Đơn vị tính
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	Cái
	 
	2
	 
	2
	2
	 
	5.2
	 
	Thực tập tổng hợp – Động lực

	3
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	Phòng thực hành
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	Thực tập động cơ (xăng + dầu)

	4
	Thiết bị đồng sơn
	Phòng thực hành
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	Thực tập sửa chữa thân vỏ và sơn xe

	5
	Phòng thí nghiệm điện ô tô
	Phòng thực hành
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	Điện Ô tô

	6
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	Phòng thực hành
	1(NC)
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	Thực tập khung gầm ô tô


 

*Ghi chú : “NC” : Sửa chữa, nâng cấp







KẾ HOẠCH TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC
Từ năm 2013 đến năm 2020
(Theo Kế họach Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020)

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

	 TT
	Tên máy móc thiết bị
	Đơn vị tính
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	Phòng thực hành
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử

	3
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	Phòng  thực hành
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử

	4
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	Phòng thực hành
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	1
	Chưyên ngành điện

	5
	Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	Phòng thực hành
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	6
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện (Đã trang bị)
	Phòng thực hành
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chuyên ngành Điện – Điện tử









KẾ HOẠCH TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC
Từ năm 2013 đến năm 2020
(Theo Kế họach Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020)


Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh

	 TT
	Tên máy móc thiết bị
	Đơn vị tính
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Mô hình mô phỏng ngành lạnh
	Phòng thực hành
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực hành điều hòa không khí  - Điện lạnh

	3
	Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi
	Phòng thực hành
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật sấy và kỹ thuật lò hơi – Điện lạnh

	4
	Máy móc thiết bị xưởng  thực tập máy lạnh
	Phòng thực hành
	 
	1(NC)
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành máy lạnh

	5
	Máy móc thiết bị xưởng thực tập lạnh công nghiệp
	Phòng thực hành
	 
	1(NC)
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành lạnh công nghiệp



*Ghi chú : “NC” : Sửa chữa, nâng cấp

KẾ HOẠCH TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC
Từ năm 2013 đến năm 2020
(Theo Kế họach Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020)

Khoa Công nghệ Thông tin

	 TT
	Tên máy móc thiết bị
	Đơn vị tính
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Máy vi tính
	Cái
	50
	100
	50
	100
	50
	100
	50
	100
	Công nghệ thông tin

	3
	Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera)
	Phòng thực hành
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ thông tin

	4
	Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall)
	Phòng thực hành
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ thông tin


















KẾ HOẠCH TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC
Từ năm 2013 đến năm 2020
(Theo Kế họach Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020)

Khoa Công nghệ Thời trang

	 TT
	Tên máy móc thiết bị
	Đơn vị tính
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	Phòng
	
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Xưởng may công nghiệp
	Xưởng
	1(NC)
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	May công nghiệp

	3
	Xưởng cắt
	Xưởng
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	May

	4
	Xưởng thiết kế rập (Phần mềm Lectra/40 licence)
	Bộ
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	May




*Ghi chú : “NC” : Sửa chữa, nâng cấp

















[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH TRANG BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC
Từ năm 2013 đến năm 2020
(Theo Kế họach Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020)


Khoa Khoa học Cơ bản

	 TT
	Tên máy móc thiết bị
	Đơn vị tính
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng Lab
	Phòng
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	Ngoại ngữ



